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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung đã học:
1. Bài 1: Sống có lí tưởng
2. Bài 2: Khoan dung
3. Bài 3: Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
* Yêu cầu: 
 - Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh.
 - Vận dụng giải quyết các câu hỏi tình huống.
B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
I. Một số dạng câu hỏi lí thuyết
Câu 1. Thế nào là sống có lí tưởng? Ý nghĩa của việc sống có lí tưởng là gì? Học sinh cần làm gì để rèn luyện lý tưởng sống cao đẹp cho bản thân?
Câu 2. Hãy nêu khái niệm, biểu hiện và giá trị của lòng khoan dung?
Câu 3. Theo em, thế nào là hoạt động cộng đồng? Em hãy nêu ý nghĩa của hoạt động cộng đồng.
II. Một số dạng bài tập tình huống
Câu 1. Gia đình bà A luôn không tuân thủ các quy định chung của tập thể, hay to tiếng với mọi người trong khu phố. Mặc dù, tổ trưởng dân phố đã nhắc nhở nhiều lần nhưng gia đình bà A vẫn không thay đổi. Qua thời gian, bà A nhận thấy hàng xóm lạnh nhạt, xa lánh thì cảm thấy ngượng ngùng và hối lỗi. Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà A đã có lời xin lỗi với bà con tổ dân phố và hứa sẽ sửa đổi.
a. Nếu em là hàng xóm của bà A, em sẽ ứng xử như thế nào?
b. Theo em, để có lòng khoan dung, chúng ta cần làm gì? 
Câu 2. Mùa hè đến, Đoàn thanh niên phát động phong trào thanh niên tình nguyện “Thay áo mới cho khu phố”. Thu rủ Bích tham gia, Bích từ chối với lí do hè là để vui chơi sau cả năm học và nhóm ấy chỉ là chuyên đi quét dọn chứ cũng không phải việc gì quan trọng. 
a. Em có nhận xét gì về suy nghĩ và hành động của bạn Bích? 
b. Em hãy đóng vai là nhân vật Thu để giải thích cho bạn Bích hiểu vì sao chúng ta phải tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng?
Câu 3. Bạn C cho rằng hiện nay, bên cạnh những học sinh, thanh niên có tấm lòng nhân ái thì vẫn còn những cá nhân sống ích kỉ, ham chơi, chỉ biết hưởng thụ, thờ ơ, thiếu trách nhiệm với cộng đồng.
a. Em hãy nêu quan điểm của mình về ý kiến của bạn C. 
b. Hãy lấy ví dụ chứng minh cho quan điểm đó.
III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Ý nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của người sống có lí tưởng?
A. Người có lí tưởng sống cao đẹp sẽ giàu có về tâm hồn.
B. Người có lí tưởng sống cao đẹp luôn được mọi người tôn trọng.
C. Người có lí tưởng sống cao đẹp luôn có nhiều bạn.
D. Người có lí tưởng sống cao đẹp sẽ trở lên giàu có, được nhiều người biết đến.
Câu 2: Đâu không phải là lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay?
A. Phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
B. Tham gia các tổ chức chống phá tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
C. Nỗ lực học tập, rèn luyện sức khỏe.
D. Tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung?
A. Nhẹ nhàng chỉ bảo con cái mỗi khi con làm sai.
B. Nặng lời chửi mắng em nhỏ khi em làm vỡ cốc.
C. Hay chê bai người khác.
D. Hãy trả đũa người khác.
Câu 4: Câu thành ngữ nào sau đây nói về phẩm chất của người có lí tưởng sống cao đẹp?
A. Dễ làm, khó bỏ.					B. Phận ai người ấy lo.
C. Thắng không kiêu, bại không nản.		D. Nước đến chân mới nhảy.
Câu 5: Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng?
A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên.
B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia.
C. Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội.
D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định.
Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai)
Đọc thông tin sau:
Anh Sùng A Cải, một người con dân tộc Mông sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học, Sùng A Cải đã sáng lập ra dự án "Ước mơ triệu cây xanh” với mục đích trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tạo mạch nước ngầm, bảo vệ đất và tạo sinh kế cho các hộ dân phát triển bền vững. Sau 6 năm hoạt động, dự án đã trồng được hơn 65.000 cây. Cùng với dự án “Ước mơ triệu cây xanh”, Sùng A Cải đã sáng lập và quản lý 3 dự án "Tri thức bản em” thành lập từ năm 2016 với mục đích quyên góp sách, truyện và văn phòng phẩm cho các thư viện trường học; "Nông trại quê em” nhằm phát triển hoa màu vụ đông, cung cấp nguồn hoa màu đa dạng cho dịp tết; "Ươm mầm” thành lập năm 2022 nhằm cung cấp học bổng, quà cho các em học sinh nghèo vượt khó đỗ các trường nội trú và học chuyên nghiệp; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp… 
(Theo Báo Quân đội nhân dân, 27/03/2023)
a) Việc thực hiện dự dán “Ươm mầm” nhằm cung cấp học bổng, quà cho các em học sinh nghèo vượt khó đỗ các trường nội trú và học chuyên nghiệp của anh Sùng A Cải thể hiện anh là một người có tấm lòng khoan dung.
b) Qua những đóng góp của mình, anh Sùng A Cải là một thanh niên sống có lí tưởng.
c) Anh Sùng A Cải thực hiện các dự án chỉ với mong muốn nhận được sự tôn vinh của mọi người.
d) Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Sùng A Cải tích cực tham gia hoạt động cộng đồng thông qua các dự án có giá trị.

IV. Cấu trúc đề thi 
- 70% trắc nghiệm (24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 1 câu trắc nghiệm Đúng/Sai)
- 30% tự luận (2 câu)

	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình



	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Chu Huyền Thương
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I. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1.  
- Sống có lí tưởng là xác định được mục đích cao đẹp và có kế hoạch, quyết tâm phấn đấu để đạt được mục đích nhằm đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại.
- Sống có lí tưởng giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu của bản thân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Người sống có lí tưởng được xã hội công nhận, tôn trọng và tin tưởng.
- Học sinh cần xác định được lí tưởng sống của bản thân và từng bước hiện thực hoá lí tưởng đó qua việc tích cực học tập, lao động, rèn luyện sức khoẻ, tham gia các hoạt động tập thể, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, dân tộc và nhân loại
Câu 2. 
- Khái niệm: Khoan dung là rộng lòng tha thứ.
- Biểu hiện của khoan dung là:
+ Tha thứ cho chính mình và người khác khi đã biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm;
+ Lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác, không cố chấp, hẹp hòi, định kiến.
- Giá trị của lòng khoan dung:
+ Người có lòng khoan dung sẽ được mọi người yêu mến, tin cậy.
+ Người được tha thứ sẽ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm để trở thành người tốt.
+ Nhờ có lòng khoan dung, mối quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn.
Câu 3.
- Khái niệm: Hoạt động cộng đồng là những hoạt động được tổ chức bởi các cá nhân, tập thể nhằm mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. 
- Một số hoạt động cộng đồng tiêu biểu như: thiện nguyện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, cảnh quan; phòng, chống tệ nạn xã hội; gìn giữ và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc;...
- Ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động cộng đồng: 
+ Đối với cá nhân: giúp mở rộng tầm hiểu biết, rèn luyện kĩ năng; có tinh thần trách nhiệm đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào công việc chung của tập thể, xã hội; nâng cao giá trị của bản thân và được mọi người yêu mến;... 
+ Đối với cộng đồng: phát huy sức mạnh của các lực lượng xã hội; tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân ái, lan toả những giá trị tích cực; góp phần xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1. 
a. Nếu là hàng xóm của bà A, em sẽ:
+ Chấp nhận lời xin lỗi của bà A; đồng thời khuyên nhủ các gia đình khác trong tổ dân phố bỏ qua những thiếu sót của gia đình bà A trong thời gian qua.
+ Thường xuyên động viên và giúp đỡ, hướng dẫn gia đình bà A thực hiện đúng các quy định chung của tổ dân phố.
b. Để trở thành người có lòng khoan dung, mỗi chúng ta đều cần:
+ Sống chân thành, rộng lượng;
+ Tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác;
+ Phê phán sự ích kỉ, hẹp hòi, thiếu khoan dung, độ lượng.
Câu 2.
a. Nêu được nhận xét về suy nghĩ, việc là của bạn Bích và có giải thích phù hợp với nội dung nhân xét.
b. Giải thích:
+ Tham gia hoạt động cộng đồng góp phần giúp bản thân làm được việc làm có ích, giúp đỡ được người khác.
+ Góp phần tạo làm cho đường làng, ngõ xóm thêm sạch đẹp, mọi người yêu thương, quý mến nhau hơn từ đó góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp.
+ Tham gia các hoạt động sẽ rèn luyện cho bản thân những kĩ năng hợp tác, kĩ năng giao tiếp, tự khẳng định bản thân trong cuộc sống cộng đồng.
+ Được mọi người yêu quý…
Câu 3. 
a. Đồng tình với ý kiến của C: hiện nay, bên cạnh những học sinh, thanh niên có tấm lòng nhân ái thì vẫn còn những cá nhân sống ích kỉ, ham chơi, chỉ biết hưởng thụ, thờ ơ, thiếu trách nhiệm với cộng đồng.
b. Chứng minh: một số hành vi thể hiện lối sống ích kỉ, cá nhân, thiếu trách nhiệm với cộng động:
+ Thiếu tích cực khi tham gia các hoạt động cộng đồng do nhà trường, địa phương,… tổ chức.
+ Xả rác bừa bãi; không tiết kiệm điện, nước, thức ăn,…
+ Thờ ơ, vô cảm trước hành vi bạo lực học đường,…
III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B



Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai
a. Đúng		b. Đúng		c. Sai			d. Đúng

	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình



	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Chu Huyền Thương



